MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- MÔN NGỮ VĂN 12
                                                      Năm học 2025- 2026
	TT
	Năng lực
	Mạch nội dung
	Số câu
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông
hiểu
	Vận dụng
	Tổng
%

	
	
	
	
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	Số
câu
	Tỉ lệ
	

	I
	
Đọc hiểu
	Văn bản thơ hiện đại
	    5
	2
	15%
	   2
	20%
	1
	5%
	40%

	II
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận văn học
	   1
	     5 %
	     10%
	      5%
	20%

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	   1
	     10%
	     10%
	      20%
	40%

	    Tỉ lệ
	
	30%
	     40%
	      30%
	100%

	   Tổng
	   7
	                          100%

















BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- MÔN NGỮ VĂN LỚP 12
(Năm học 2025-2026)
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ 
	Nhận biết: 
- Nhân vật trữ tình
- Nhận biết  từ ngữ.
Thông hiểu:
- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
-Hiểu được nội dung bài thơ
Vận dụng:
- Rút ra được bài học do văn bản gợi ra. 
	2 câu TL

	1câu TL
	1 câu TL

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong văn bản.
	Nhận biết:
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được vẻ đẹp của nhân vật, những đặc sắc nghệ thuật của văn bản
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm, đánh giá về giá trị của thông điệp đối với mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*
	1*
	1*

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội (thư trao đổi)
Viết một
bức thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm
	*Nhận biết:
- Giới thiệu và dẫn dắt được vấn đề cần bàn luận
-Nêu được vấn đề cần bàn luận
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề:những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
*Thông hiểu:
-Triển khai vấn đề cần bàn luận
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
*Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với bản thân.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
	1*
	1*
	1*






	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
       TỔ: NGỮ VĂNĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2025-2026
          Môn: NGỮ VĂN – Lớp 12
          Thời gian làm bài: 90 phút
         (Không kể thời gian giao đề)
                                                   




I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
  Đọc văn bản sau:
1. Chúng tôi không mệt đâu   
                         Nhưng cỏ sắc mà ấm quá!

                   2. Tuổi hai mươi thằng em tôi sững sờ một cánh chim mảnh như nét vẽ  
                        Nhiều đổi thay như một thoáng mây
 Khi chúng tôi nằm nó vẫn ngồi nguyên đó 
 Ngậm im lìm một cọng cỏ may…

                         3. Những dấu chân lùi lại phía sau
 Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất
 Mười tám hai mươi sắc như cỏ
 Dày như cỏ
 Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ 
 Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt 
 Hoa chuẩn bị âm thầm trong đất
 Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên 
 Hơn một điều bất chợt

 4. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
 (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
 Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc
   Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em…
   (Trích Khúc 7 - Trường ca Những người đi tới biển – Thanh Thảo*, NXB Hội nhà văn, 2017, tr.135)
* Chú thích: 
-  Thanh Thảo là nhà thơ tiêu biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ ông thường giàu suy tư, mang tính triết lí và thể hiện sâu sắc tâm tư của thế hệ trẻ trong chiến tranh.
- Trường ca “Những người đi tới biển” : Sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm khắc họa hình ảnh thế hệ thanh niên ra trận với lý tưởng, khát vọng và nhiều trăn trở nội tâm. 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,75 điểm). Xác định nhân vật trữ tình của văn bản trên.
Câu 2 (0,75 điểm).Tìm 02 tính từ diễn tả trạng thái của “thằng em tôi” được sử dụng trong (khổ 2) của văn bản trên.
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong các câu thơ sau:
                                    “Mười tám hai mươi sắc như cỏ
                                      Dày như cỏ
                                     Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ”.
Câu 4 (1,0 điểm). Nhận xét về thái độ, tình cảm của những người lính được thể hiện trong các câu thơ sau:
                                 “ Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình 
  (Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
   Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”
Câu 5 (0,5 điểm). Từ nội dung của văn bản trên, anh/chị hãy rút ra bài học có ý nghĩa đối với bản thân. 
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
     Anh/ chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình tượng người lính được thể hiện trong (khổ 3) của văn bản trên.
Câu 2 (4.0 điểm)
    Việc lựa chọn nghề nghiệp hiện nay đang là nỗi băn khoăn của học sinh THPT, anh/chị hãy viết một bức thư (khoảng 600 chữ) trao đổi về những định hướng nghề nghiệp với một người bạn thân.

                                                    ----- HẾT -----
				



















                                                       
                                          HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	    I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	
1
	  Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên: chúng tôi ( những người lính trẻ)
Hướng dẫn chấm:
· Học sịnh trả lời như đáp án: 0.75 điểm
· Học sinh trả lời không đúng: 0.0 điểm
	

0,75

	
	


2
	-  2 tính từ diễn tả trạng thái được sử dụng trong khổ 2 : sững sờ, im lìm.
  Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời 2 từ như đáp án: 0.75 điểm
· Học sinh trả lời 1 từ như đáp án: 0.5 điểm
 - Học sinh trả lời không đúng: 0.0 điểm
	

0,75

	
	



3
	·  - Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong các dòng thơ: Sắc   như cỏ/ Dày như cỏ/ Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ.
· Tác dụng:
+ Gợi hình, gợi cảm, làm cho câu thơ giàu tính hình tượng.....
+ Nhấn mạnh sức sống, ý chí và tinh thần kiên cường của tuổi trẻ.
 + Trân trọng, yêu quý , ngợi ca về tinh thần yêu nước, trách nhiệm của những người lính.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
+ Học sinh trả lời ý 1 như đáp án: 0,25 điểm
+ Học sinh có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm. 
	


1,0

	
	
4
	- Thái độ, tình cảm của người lính:
 +Thái độ sẵn sàng, dứt khoát, mạnh mẽ đi chiến đấu với tinh thần tự nguyện, không do dự.
+ Lí tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân của mình cho Tổ quốc...
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
+ Học sinh bày được 1 ý như đáp án: 0,5 điểm
+ Học sinh có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm
	
1,0

	
	    5
	 Học sinh rút ra bài học với bản thân, có lí giải hợp lí, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội
Gợi ý:
- Con người cần sống có ý chí, nghị lực , khát vọng, hoài bão
- Dám vượt qua gian khó để vươn tới những giá trị tốt đẹp.   
- Theo đuổi lí tưởng….

	   0,5




	    II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Câu 1 (2,0 điểm)
Từ phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình tượng người lính được thể hiện trong đoạn 
thơ in đậm ở phần Đọc- hiểu.
	 2,0

	
	
	a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo  được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
-Vấn đề cần nghị luận: phân tích hình tượng người lính được thể hiện trong đoạn thơ in đậm ở phần Đọc- hiểu.
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành

	0,5

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai đoạn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
 Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của đoạn văn nghị luận. Có thể đạt các ý sau:
· Giới thiệu vấn đề nghị luận
· Phân tích hình tượng người lính trong đoạn thơ:
· Đoạn thơ khắc họa rõ nét hình ảnh những người lính trẻ với tinh thần lạc quan, kiên cường, sự nhạy cảm và tình cảm đối với tuổi trẻ, niềm tin vào tương lai tươi sáng,…
· Những hình ảnh thiên nhiên và các biện pháp tu từ (so sánh,
,…), biểu tượng (dấu chân, mùa xuân) được sử dụng tinh tế đã góp phần làm nổi bật những cảm xúc và tâm trạng sâu sắc của những người lính trong cuộc chiến.
Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
.* Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc,  thuyết phục: 1,25-  1,5 điểm.
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 1,0 điểm.
- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm
	1,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm:
· Bài làm đáp ứng được yêu cầu: 0,25 điểm.
· Bài làm chưa đáp ứng được yêu cầu: 0,0 điểm.
	0,25

	
	2
	 Việc lựa chọn nghề nghiệp hiện đang là nỗi băn khoăn của học sinh THPT, Anh/Chị hãy viết một bức thư (khoảng 600 chữ) trao đổi về những định hướng nghề nghiệp với một người bạn thân.
	4,0

	
	
	a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo  được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
-Vấn đề cần nghị luận: trao đổi về những định hướng nghề nghiệp với một người bạn thân.
  
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
	  1,0

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai đoạn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
 b1. Viết được mở bài và kết bài cho bài văn NLXH
 -Mở bài: giới thiệu được vấn đề cần trao đổi
 - Kết bài: Khẳng định được vấn đề cần trao đổi
  b2. Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của đoạn văn nghị luận. Có thể đạt các ý sau:
* Mở bài: Địa điểm; thời gian viết thư; danh tính người nhận thư; lời chào mở đầu; giới thiệu vấn đề cần trao đổi.
* Phần nội dung:
- Suy nghĩ về bản thân và ước mơ nghề nghiệp:
+ Chia sẻ về sở thích và đam mê từ nhỏ đến hiện tại.
+ Những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
+ Những nghề nghiệp từng mong muốn hoặc đang hướng đến.
-  Lý do lựa chọn ngành nghề:
+ Vì sao lại yêu thích và quan tâm đến ngành nghề này?
+ Ngành nghề đó phù hợp với năng lực, tính cách và giá trị sống ra sao?
+ Mục tiêu dài hạn trong tương lai.
- Tìm hiểu về ngành nghề mong muốn:
+ Điều kiện cần thiết để theo học (kiến thức, kỹ năng, bằng cấp).
+ Môi trường học tập và làm việc của ngành nghề đó.
+ Triển vọng việc làm và mức độ phát triển trong tương lai.
- Những khó khăn và thách thức:
+ Các trở ngại về thời gian, chi phí hoặc khả năng cạnh tranh.
+ Áp lực trong học tập và công việc.
+ Cách thức dự định sẽ vượt qua những khó khăn đó.
- Ý kiến từ người thân và trải nghiệm thực tế:
+ Chia sẻ về lời khuyên từ gia đình, thầy cô hoặc những người đi trước
+ Những trải nghiệm thực tế đã hoặc sẽ tham gia (thực tập, hoạt động tình nguyện, hội thảo hướng nghiệp).
+ Cách những trải nghiệm đó giúp điều chỉnh hoặc củng cố định hướng nghề nghiệp.
* Kết thúc:
- Bày tỏ tình cảm và mong muốn phản hồi:
+ Bày tỏ mong muốn lắng nghe suy nghĩ, góp ý từ bạn.
+ Hy vọng bạn sẽ chia sẻ về định hướng nghề nghiệp của mình.
-  Kết thúc bằng lời chúc và tình cảm ấm áp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày tường minh, mạch lạc các ý, thông tin rõ ràng, 

sử dụng ngôn ngữ phù hợp với mục đích viết thư và người nhận, sử dụng các yếu tố bổ trợ (miêu tả, biểu cảm, nghị luận..) diễn đạt tốt: 1,75 điểm - 2,0 điểm.
- Học sinh trình bày chưa đầy đủ ý, thông tin chưa rõ ràng, ngôn ngữ chưa phù hợp với mục đích viết thư và người nhận, chưa kết hợp các yếu tố bổ trợ hoặc trình bày đầy đủ nhưng diễn đạt chưa sâu sắc: 1,25 điểm – 1,5 điểm.
- Học sinh viết chung chung, chưa rõ ý: 0,75 điểm - 1,0 điểm.
   - Học sinh viết sơ lược, không rõ ý: 0,25 điểm - 0,5 điểm.
b3. Sáng tạo:  Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề viết thư trao đổi; có cách diễn đạt mới mẻ. Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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	Tổng điểm:                                           10 điểm
	



                                                             ----- HẾT -----
































                                                         

